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MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Đề số 1

Câu 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lênin vào thời gian nào?
a. 12/1920                  b. 09/1920                      c. 11/1920                       d. 07/1920
Câu 2. Chọn đáp án đúng điền vào chổ trống: Theo chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cứu nước, muốn ...không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” 
a. Giải phóng nhân dân
b. Giải phóng dân tộc
c.  Giải cứu dân tộc
d.  Giải phóng đất nước
Câu 3. Hiệp định Giơ ne vơ được ký kết vào thời gian nào?
a. 20/7/1953     b. 20/7/1954                   c. 21/7/1953                        d. 21/7/1954
Câu 4. Ham muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?
a. Nước độc lập
b. Dân tự do
c. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 5. Ưu điểm của sản xuất hàng hóa so với hình thức sản xuất tự cung tự cấp là:
a. Sản phẩm được sản xuất ra để bán trên thị trường
b. Có chế độ tư hữu làm cho những người sản xuất có quyền trao đổi sản phẩm
c. Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động xã hội, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội
d. Các hình thức trang trại nông nghiệp hình thành.
Câu 6. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết một tác phẩm có câu mở đầu: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Đó là tác phẩm nào?
a. Đường Cách mệnh                                           b. Lịch sử nước ta 
c.Tất cả các đáp án của câu này đều sai              d.  Bài Du kích ca
Câu 7. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:
a. Giai cấp công nhân
b. Giai cấp công nhân và nông dân
c. Toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông
d. Giai cấp công nhân và trí thức.
Câu 8. Sau năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc'' là do:
a. Giặc đói        b. Giặc dốt          c. Giặc ngoại xâm          d. Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 9. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã đề ra đường lối đổi mới, trong đó đổi mới kinh tế được xác định là nhiệm vụ:
a. Quan trọng     b. Chiến lược            c. Chủ yếu                   d. Trọng tâm
Câu 10. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm cho xã hội Việt Nam có sự chuyển biến như thế nào?
a. Kinh tế phát triển                                 b. Phân hóa giai cấp sâu sắc
c. Giai cấp trí thức ra đời                        d. Tất các đáp án đều sai 
Câu 11. Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước năm nào?
a. 1986                               b. 1991                                 c. 2000                       d. 2010
Câu 12. Đảng ta chủ trương thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007 cho những đối tượng nào?
a. Đoàn viên, thanh niên 
b. Toàn Đảng, toàn dân  
c. Toàn bộ đảng viên
d. Cán bộ, đảng viên
Câu 13. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:
a. Đi theo con đường của các bậc cách mạng tiền bối Việt Nam
b. Đi theo con đường của cách mạng Pháp, Mỹ
c. Đi theo con đường của cách mạng vô sản
d. Đi theo chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
Câu 14. Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng: Giá trị của hàng hóa là ….…. của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 
a. tiền đầu tư                                                 b. lao động xã hội cần thiết
c. máy móc, nhà xưởng                                d. lao động
Câu 15. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào?
a. 06/1924            b. 06/1925           c. 06/1926               d. 06/1927
Câu 16. Ai là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam?
a. Nguyễn Ái Quốc                 b. Trần Phú     c. Nguyễn Văn Cừ          d. Lê Duẩn
Câu 17. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được ra đời ra đời khi nào?
a. 1945          b. 1954                c. 1975                d. 1986
Câu 18. Phong trào đấu tranh nào sau đây của nước ta được thực hiện theo khuynh hướng phong kiến vào cuối thế kỷ 19?
a. Phong trào Đông Du                b. Phong trào Cần Vương  
 c. Phong trào Duy Tân                d. Phong trào của Việt Nam quốc dân Đảng
Câu 19. Theo Hồ Chí Minh, hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là:
a. Mặt trận dân tộc thống nhất                   b. Đảng cộng sản Việt Nam
c.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                        d. Quần chúng nhân dân
Câu 20. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (6/1991), Đảng ta khẳng định điều gì? 
a. Giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
b. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động
c. Giữ gìn bản sắc dân tộc kết hợp kế thừa những thành tựu của văn minh nhân loại
d. Ổn định chính trị xã hội, kiên quyết chống lại những âm mưu lật đổ chính quyền của những thế lực phản động quốc tế
Câu 21. Bản chất của chủ nghĩa tư bản chính là quan hệ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê nhằm chiếm đoạt:
a. Giá trị của hàng hóa
b. Giá trị thặng dư. 
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa
d. Giá cả của hàng hóa
Câu 22. Theo Hồ Chí Minh học để làm gì?
a. Làm việc                                               b. Làm người.
c. Làm cán bộ                                           d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 23. Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX khi thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa tại Việt Nam, đã làm xuất hiện thêm giai cấp mới nào trong các giai cấp sau?
a. Giai công nhân        b. Giai cấp nông dân     c. Giai cấp địa chủ    d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
Câu 24. Hồ Chí Minh viết: " Đảng cần phải có….thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân". Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống
a. Chiến lược              b. Con người             c. Kế hoạch               d. Cả a,b,c
Câu 25. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc ……. và rất cần thiết
a. Không thể thiếu              b. Quan trọng         c. Rất quan trọng                   d. Nên làm
[bookmark: _GoBack]Câu 26. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
a. 03/02/1930      b. 02/03/1930          c. 03/02/1931                d. 03/02/1931
Câu 27. Khi Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945,  Đảng ta bao nhiêu tuổi?
a. 14 tuổi           b. 15 tuổi                              c. 16 tuổi                d. 17 tuổi
Câu 28. Lý luận nào của C.Mác được xem là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học triết học?
a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
b. Nhận thức của con người là một quá trình biện chứng
c. Tổng kết hoạt động của phong trào công nhân quốc tế
d. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Câu 29. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp nào?
a. Nông dân                       b. Tư sản                          c. Công nhân                  d. Địa chủ
Câu 30. Phong trào Đông Du là phong trào đấu tranh theo khuynh hướng nào?
a .Địa chủ phong kiến          b. Tiểu tư sản           c. Dân chủ vô sản       d. Dân chủ tư sản
Câu 31. Ham muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?
a. Nước độc lập
b. Dân tự do
c. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 32. Nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là?
a. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng                 	  b. Lòng yêu nước
c. Tinh thần đoàn kết				  d. Thời cơ thuận lợi
Câu 33. Sự ra đời của ba tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn là sự:
a. Thay đổi hình thức đấu tranh
b. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam
c. Là sự chuẩn bị về tư tưởng chính trị
d. Chuyển biến về chất trong phong trào cách mạng Việt Nam
Câu 34. Sau thắng lợi vĩ đại mùa xuân 1975 cả nước ta bước vào thời kỳ nào?
a. xây dựng đất nước                                                   b. khôi phục đất nước sau chiến tranh
c. khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh     d. quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Câu 35. Chọn đáp án đúng vào chổ trống: Sự lãnh đạo …… của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
A. tài tình            b. xuyên suốt                   c. đúng đắn                  d. tài tình, đúng đắn
Câu 36. Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, giai cấp có khả năng lãnh đạo cách mạng nước ta giành thắng lợi là giai cấp nào?
a.  Giai cấp nông dân    b. Giai cấp địa chủ        c. Giai cấp công nhân      d. Giai cấp tư sản
Câu 37. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu bằng chiến thắng nào ? 
a. Cách mạng tháng 8/ 1945            b. Điện Biên Phủ (5/1954)
c.  Chiến dịch Mậu thân 1968         d. Thắng lợi vĩ đaị xuân 1975
Câu 38. Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn nào?
a. Toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp. 
b. Giai cấp nông dân với giai cấp tư sản. 
c. Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản   
d. Giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ
Câu 39. Chủ thể sáng tạo lịch sử và là lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử thuộc về:
a. Các lãnh tụ, vĩ nhân                                    b. Quần chúng nhân dân
c. Những lưc lượng siêu nhiên                       d. Giai cấp thống trị
Câu 40. Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng với Tư tưởng Hồ Chí Minh: …...là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do…….
a. nhân dân                b. toàn dân          c. thanh niên                 d. giai cấp công nhân
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